KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP MONTESSORI

                Chủ đề: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ - Tết thiếu nhi

	Hoạt động
	Tuần 1+ 2
Từ ngày 20/4/2026 đến  ngày 01/05/2026)

	Tuần 3
( Từ 04/05-08/05)
	Tuần 4
(Từ 11/05 -15/05)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Dự án Steam 
"Xe tăng"
	Thủ đô Hà Nội 
	Bác Hồ kính yêu

	27/4, Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương. 30/4. Nghỉ giải phóng Miền Nam, 1/5 Quốc tế lao động. 


	



Đón trẻ
Trò chuyện

	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. Chú ý đến kỹ năng đi lên xuống cầu thang, đi giầy, dép cho một số trẻ kỹ năng chưa tốt
Đón trẻ, cho trẻ vào lớp và cất đồ dùng của trẻ
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- TC về xe tăng, cho trẻ biết xe tăng là phương tiện chiến đấu của các chú bộ đội.
- TC về các loại NVL để làm xe tăng.
- TC về quốc kỳ Việt Nam
- Trò  chuyện về  thủ đô Hà Nội
- Trò chuyện về Tháp Rùa Hồ Gươm
- TC về tên tỉnh, thành phố trẻ sống 
- TC về các địa danh, đặc sản của NB
- TC về lễ hội Đinh – Lê của NB
- TC về 1 số nghề nổi tiếng của QH
- TC về lăng Bác
- TC về tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi
- TC về ngày lễ 30/4, 1/5

	

	

Thể dục sáng
	- Trẻ có quyền tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và con người có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần. 
- Nghe Quốc ca và múa hát tập thể 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
- Tay: Đưa ra trước, gập khủy tay
- Lưng, bụng lườn: Đứng cúi người về phía trước
- Chân: Đứng nhún chân khụy gối
- Bật: Bật tại chỗ
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng cho trẻ
	

	







Hoạt động học
















Hoạt động học
	



Thứ 2
	HĐ LQVVH
Kể chuyện cho trẻ nghe: Câu chuyện”Chiếc xe tăng làm việc tốt”
	Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương
	HĐPTVĐ
VĐ CB: Chạy theo bóng và bắt bóng
TCVĐ: Ai nhanh hơn
	HĐ PTVĐ
VĐ CB: Bò theo đường zích zắc, ném xa bằng hai tay
	

	
	
Thứ       3
	HĐ KPKH
Khám phá xe tăng 

	HĐLQVCC
Dạy trẻ làm với chữ “ x ”
	HĐ KPXH
Khám phá về thủ đô Hà Nội

	HĐ KPXH
Khám phá về Bác Hồ kính yêu 
	

	
	
Thứ 4
	HĐ TẠO HÌNH
Làm xe tăng

	HĐLQVT
Sắp xếp 3 đối tượng theo thứ tự về kích thước

	HĐ ÂN
Dạy hát: Yêu Hà Nội (Hoàng Hải)
Nghe hát:  Hà Nội mến yêu của em (Bùi Anh Tú)
Trò chơi: Ai nhanh nhất
	HĐ TẠO HÌNH
Làm khung ảnh Bác Hồ.

	

	
	
Thứ 5
	HĐ PTVĐ
VĐCB: Bật qua 4 -5 vòng, lăn bóng 4 m

	Nghỉ 30/4 – 1/5
	HĐ TẠO HÌNH
Làm mô hình Lăng Bác Hồ 

	[bookmark: _Hlk211071484]HĐ ÂM NHẠC
Hát & VĐ: Nhớ ơn Bác (ST Phan Huỳnh Điểu) (TT)
Nghe hát: Bác Hồ người cho em tất cả (ST Trần Ngọc)
TCAN: Chiếc đĩa hát
	

	
	
Thứ 6
	HĐ ÂM NHẠC
Hát và vđ: Chú bộ đội (Hoàng Hà)
Nghe hát: Năm anh em trên một chuyến xe tăng(Doãn Nho)
TC: Ai nhanh nhất 
	Nghỉ 30/4 – 1/5
	  
HĐ LQVVH
Kể chuyện cho trẻ nghe: Sự tích Hồ Gươm (Nguyễn Đình Thi)
	[bookmark: _Hlk211080372]HĐ LQVH
Dạy trẻ đọc thuộc thơ:Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa)


	

	












Hoạt động ngoài trời







	


Thứ 2
	HĐCCĐ: Xếp hình xe tăng từ lá cây
TCVĐ: kéo co, nu na nu nống
 CTD: Góc thư viện.

	
	  HĐCCĐ: Xếp cành cây khô thành hình Lăng Bác Hồ
    TCVĐ: “Chuyền lá về tổ”, “Kết bạn”
		    Chơi tự do: Vẽ phấn, Chơi với bóng, vòng, lá cây.

	HĐCCĐ: QS vườn hoa 
HĐTT: Mèo đuổi chuột, tung bóng
Chơi TD: ĐCNT, chăm sóc vườn hoa
	

	
	



Thứ 3
	HĐCCĐ: Thí nghiệm xe chạy nhanh trên đường nào ( thí nghiệm lực ma sát)
HĐTT: TC Mèo đuổi chuột, oẳn tù tì
Chơi TD: Giao lưu bóng đá
	HĐCCĐ: QS xe tăng (sản phẩm EDP đã làm trưng bày khu dự án)
    HĐTT: TC nu na nu nống, kéo vòng dây
    Chơi TD: Phấn, vòng, lá cây và đồ chơi ngoài trời…
ấn
	HĐCCĐ: Quan sát cây bàng
TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa, mưa to mưa nhỏ
Chơi tự do: Góc Thư viện – Vườn cổ tích.

	HĐCCĐ: Thí nghiệm không khí có sức cản
HĐTT:  Chi chi chành chành, bịt mắt bắt dê
Chơi TD:   Khu cát nước, bóng, vòng
	

	
	


Thứ4
	HĐCCĐ: In hình xe tăng trên cát
HĐTT: cướp cờ, lộn cầu vòng.
Chơi TD:  Khu cát nước.
	HĐCCĐ: Xếp đường cho xe tăng chạy
    HĐTT: Xe tăng vượt chướng ngại vật, rồng rắn lên mây
    Chơi TD: Đồ chơi ngoài trời…

	HĐCCĐ: Hướng dẫn trẻ xếp chùa một cột bằng lá cây
HĐTT:   Cướp cờ, mèo đuổi chuột.
Chơi tự do: Chơi với hột hạt, lá cây, phấn, vòng,...
	HĐCCĐ: Quan sát cây sấu
HĐTT: kéo co, lộn cầu vồng
Chơi TD:  Khu thể dục
	

	
	




Thứ 5


	HĐCCĐ:QS bầu trời
HĐTT:TC lộn cầu vồng, kéo co Chơi TD: Phấn, vòng, lá cây và đồ chơi ngoài trời…

	

	HĐCCĐ: TN “ Không khí có trong chai”
HĐTT: trồng nụ trồng hoa, mèo đuổi.
Chơi TD:  Bé chơi với cát nước
	HĐCCĐ: Làm vòng hoa, lá tặng Bác Hồ
HĐTT: Đi cà kheo, nu na nu nống
Chơi TD: Bóng, vòng, sỏi

	

	
	



Thứ 6
	HĐ giao lưu PTVĐ
- Tập đồng diễn các bài múa, nhảy sôi động
- TCVĐ:   Bật qua 4 -5 vòng, lăn bóng 4 m (Giao lưu TCVĐ với lớp 4TA2)
	
	HĐ GLPTVĐ
- Hát múa tập thể, nhảy erobic
- Tham gia các trò chơi, giao lưu với lớp 4TA3:  Chạy theo bóng và bắt bóng; Kéo co.
	HĐ giao lưu PTVĐ
-  Tập các bài PTVĐ, erobic 
- TCVĐ:   Bò theo đường zic zac, ném xa bằng 2 tay, di chuyển bóng bằng thìa.
(Giao lưu với lớp 4TA4)
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	

Thứ 5
	Hoạt động
trải nghiệm
Làm xe tăng từ lõi giấy vệ sinh

	
	Hoạt động
trải nghiệm
Làm bánh mì bơ sữa

	Hoạt động
trải nghiệm
Làm sinh tố hoa quả.

	

	





















Hoạt động góc
	Dự kiến nội dung chơi:
1. Góc phân vai: 
T1: + Cửa hàng bán vé tham quan
    + Bán nón lá, mũ, dép
T2: + Cửa hàng bán đặc sản
T3: + Nấu ăn. 
        + Cửa hàng bán vé, đồ uống
a. Yêu cầu:
· T (Công nghệ): Trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi để mô phỏng hoạt động mua – bán, nấu ăn, phục vụ trong ngày hội. 
· E (Kỹ thuật): Trẻ thực hiện được quy trình đơn giản: bán hàng, chế biến món ăn, phục vụ khách. 
· A (Nghệ thuật): 
· Trẻ biết sắp xếp, bày bán hàng hóa gọn gàng, đẹp mắt. 
· Thể hiện vai chơi tự nhiên, sáng tạo. 
· Giáo dục trẻ đoàn kết, giao tiếp lễ phép, biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi.
b. Chuẩn bị
· Vé tham quan (phân màu, đánh số đơn giản), tiền giả, giỏ đựng tiền 
· Nón lá, mũ, dép, túi, đặc sản (mô hình) 
· Bộ đồ chơi nấu ăn: bếp, nồi, chảo, bát, thìa, khay 
· Rau, củ, quả giả; đồ uống, cốc, ống hút 
· Mũ đầu bếp, tạp dề 
· Bàn, ghế, khăn trải bàn, khăn lau 
· Phân khu rõ ràng: quầy bán vé – quầy hàng – khu nấu ăn
c. Cách chơi: 
· Trẻ tự phân vai: người bán, người mua, người nấu ăn, người phục vụ 
· Trẻ thực hiện: 
· Mời mua vé, nhận tiền, đưa vé 
· Giới thiệu hàng hóa, trao đổi mua bán 
· Chế biến món ăn (giả định), bày món 
· Phục vụ đồ uống cho khách 
· Trẻ giao tiếp giữa các vai chơi 
· Cô gợi hỏi: 
· “Con đang bán gì?” 
· “Con mời khách thế nào?” 
· Kết thúc: trẻ thu dọn, cất đồ đúng nơi quy định
2. Góc xây dựng:
· T1: Xây Hồ Gươm 
· T2: Xây lăng Bác Hồ 
· T3: Xây bảo tàng quân sự
a. Yêu cầu:
· S: Trẻ biết đặc điểm một số công trình 
· T: Sử dụng vật liệu xây dựng 
· E: Lắp ghép theo ý tưởng, tạo công trình đơn giản 
· A: Sắp xếp bố cục hợp lý, đẹp mắt
b. Chuẩn bị:
·  Khối gỗ, lego, gạch nhựa, gạch xốp 
· Lõi giấy, hộp carton, vỏ hộp sữa, nắp chai 
· Cây xanh, cây hoa, hàng rào 
· Mô hình xe tăng nhỏ 
· Giáo cụ Mon: tháp hồng, thang nâu, khối trụ 
· Ảnh mẫu công trình, thảm chơi
c. Cách chơi:
· Trẻ lựa chọn công trình xây dựng 
· Thảo luận: xây gì trước, dùng vật liệu gì 
· Phân công: bạn xếp nền, bạn xây, bạn trang trí 
· Trẻ lắp ghép, sắp xếp bố cục, đặt cây, xe tăng 
· Trẻ giới thiệu sản phẩm của nhóm 
3. Góc nghệ thuật: 
· T1: Tô màu các địa danh nổi tiếng của Ninh Bình,  Làm bức tranh quê hương bằng các nguyên liệu TN, làm túi cói 
+ Tô màu xe tăng, cắt dán lá cờ
· T2: Tô màu các địa danh nổi tiếng của Hà Nội, làm Tháp Rùa từ hột hạt. Làm bản đồTổ quốc
· T3: Trang trí khung ảnh Bác Hồ, tô màu các địa danh gắn liền với Bác. Làm khung ảnh Bác
a. Yêu cầu 
· A: Tạo sản phẩm đẹp, sáng tạo 
· T: Sử dụng kéo, keo, vật liệu 
· E: Thực hiện theo các bước đơn giản
b. Chuẩn bị:
· Giấy, bút màu, kéo, keo 
· Vải, dây, kim chỉ 
· Que kem, bìa carton, vật liệu trang trí.
· Mầu vẽ, tranh vẽ, giấy A4, giấy thủ công, bàn, ghế, hột hạt, dây cói, que kem, ống hút, dập hoa…
 c. Cách chơi: 
· Trẻ lựa chọn nội dung thực hiện 
· Thảo luận ý tưởng 
· Thực hiện: cắt – dán – tô màu 
· Trang trí sản phẩm 
· Trưng bày và giới thiệu
4. Góc thư viện: 
· T1: Tìm chữ v, s, r – tô màu phiếu bài tập.
· Kể chuyện “Sự tích Hồ Gươm” 
· T2: Luồn hạt chữ cái, viết theo nét chữ v-r.
·  Làm phiếu bài tập chữ cái.
· T3: Viết theo nét chữ 
· Xem sách, video về quê hương, Bác Hồ
a. Yêu cầu: 
· S: Nhận biết chữ cái, hiểu nội dung truyện 
· T: Sử dụng sách, tranh, thiết bị 
· A: Tô màu, kể chuyện sáng tạo
b. Chuẩn bị:
· Tranh chữ, bút màu, phiếu bài tập.
· Hạt chữ cái, dây 
· Giáo cụ Mon: chữ nhám, khay cát 
· Sách, tranh, tivi
c. Cách chơi: 
· Trẻ tìm chữ cái trpng phiếu bài tập, tô màu và khoanh tròn chữ cái v-r tìm được.
· Xem tranh truyện Sự tích hồ Gươm và kêt chuyện theo tranh.
· Dùng dây kẽm tìm hạt chữ cái có chữ: v-r để luồn thành dây chữ cái.
· Viết theo nét chữ v-r trong khay cát, bảng đen, phiếu bài tập,…
5. Góc toán - khám phá: 
T1: + Đếm đến số 10. Nối hình với số 
       + Khám phá xe tăng
T2: + Sắp xếp theo quy tắc
   + Sắp xếp số với lượng
T3: + Phân loại danh lam thắng cảnh
   + Cờ Việt Nam, địa cầu
a. Yêu cầu: 
· S: Hiểu đơn giản về sự vật 
· T: Sử dụng công cụ, hình ảnh 
· M: Đếm, nối, sắp xếp
b. Chuẩn bị:
· Thẻ số, số nhám, que tính, hạt đếm 
· Bảng nối số, bộ hình học 
· Tranh ảnh, video, tivi, ipad 
· Cờ Tổ quốc, quả địa cầu 
· Xe tăng đồ chơi, bảng ghi chép 
c. Cách chơi: 
· Trẻ đếm số lượng, nối số với hình 
· Sắp xếp theo quy tắc đơn giản 
· Quan sát tranh, video và trò chuyện 
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. 
- Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi bẩn.Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi, bẩn 
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại
	

	









Hoạt động chiều 
	

Thứ 2
	-  HD trẻ lắp ghép xe tăng từ khối gỗ và lego
-  Học tiếng anh qua phần mềm Kidmas: tank (xe tăng)

	
	1.  Đọc thơ cho trẻ nghe: Em yêu Hà Nội
2.  Thực hiện vở bé với 5 điều Bác Hồ dạy.
 
	- Thực hiện vở bé với 5 điều Bác dạy: Nhớ ơn Bác (Trang 23)
- Chơi tự do
	

	
	

Thứ 3
	- Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài (14h35-15h05’): Let's listen six, seven, eight, nine, ten
-  HĐ Mon: Tạo dựng các địa hình
	-  Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài (14h35-15h05’): Let's sing six, seven, eight, nine, ten
-  HĐ Mon NB về lá cờ

	1. HĐ Mon: Các hình thái của đất và nước: Mũi đất – vịnh nhỏ, Quần đảo – hệ thống hồ.
2.  Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài (14h35-15h05’): Let's chant  six, seven, eight, nine, ten

	- HĐ Mon: Tạo bọt xà phòng từ cây đánh trứng (Bài 1).
-  Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài (14h35-15h05’): Let's practice six, seven, eight, nine, ten

	

	
	



Thứ 4
	-    Hướng dẫn trẻ TCDG: kéo cưa lừa xẻ
-   Bé làm vở toán: Nhận biết số thứ tự

	-  Nghe và hát Quốc ca
- Đóng dự án 
“Xe tăng”
	1. Thực hiện vở tạo hình: In bức tranh đêm pháo hoa bằng tăm bông
2.   Học tiếng anh qua phần mềm Kidmas: capital
	- Thực hiện vở bé  LQCC: chữ v
- Học tiếng anh qua phần mềm Kidmas: lake (hồ)
	

	
	
Thứ 5
	-  HĐ Montessori: Xếp hình từ 4 hình tam giác 
- Chơi ở các góc

	
	1 HĐ mon: Ghép từ ngữ âm ngắn với vật (màu hồng).
2. Chơi tự do
	- Thực hiện vở  tạo hình (Trang 27): Vẽ dây cờ
-  HĐ Mon: Đếm qua hệ thập phân với lượng
	

	
	
Thứ 6
	- Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài (14h-14h30’): Let's sing dog
+ Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan


	
	- Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài (14h35-15h05’): Let's chant  six, seven, eight, nine, ten
+Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	 -  Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài (14h35-15h05’): Let's practice six, seven, eight, nine, ten
- Nêu gương bé ngoan
- Biểu diễn văn nghệ


	

	Trả trẻ 
	
	- Trước khi trẻ ra về cô cho trẻ xem video về ATGT: Cùng chơi trốn tìm, Đội mũ bảo hiểm
- Tổ chức các trò chơi nhẹ nhàng
- Dặn dò giao tiếp với phụ huynh khi trả trẻ
	







KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP STEAM

Chủ đề: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ - Tết thiếu nhi

	Hoạt động
	Tuần 1+ 2
Từ ngày 20/4/2026 đến  ngày 01/05/2026)

	Tuần 3
( Từ 04/05-08/05)
	Tuần 4
(Từ 11/05 -15/05)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Dự án Steam 
"Xe tăng"
	Thủ đô Hà Nội 
	Bác Hồ kính yêu

	27/4, Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương. 30/4. Nghỉ giải phóng Miền Nam, 1/5 Quốc tế lao động. 


	



Đón trẻ
Trò chuyện

	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. Chú ý đến kỹ năng đi lên xuống cầu thang, đi giầy, dép cho một số trẻ kỹ năng chưa tốt
Đón trẻ, cho trẻ vào lớp và cất đồ dùng của trẻ
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- TC về xe tăng, cho trẻ biết xe tăng là phương tiện chiến đấu của các chú bộ đội.
- TC về các loại NVL để làm xe tăng.
- TC về quốc kỳ Việt Nam
- Trò  chuyện về  thủ đô Hà Nội
- Trò chuyện về Tháp Rùa Hồ Gươm
- TC về tên tỉnh, thành phố trẻ sống 
- TC về các địa danh, đặc sản của NB
- TC về lễ hội Đinh – Lê của NB
- TC về 1 số nghề nổi tiếng của QH
- TC về lăng Bác
- TC về tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi
- TC về ngày lễ 30/4, 1/5

	

	

Thể dục sáng
	- Trẻ có quyền tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và con người có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần. 
- Nghe Quốc ca và múa hát tập thể 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
- Tay: Đưa ra trước, gập khủy tay
- Lưng, bụng lườn: Đứng cúi người về phía trước
- Chân: Đứng nhún chân khụy gối
- Bật: Bật tại chỗ
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng cho trẻ
	

	







Hoạt động học
















Hoạt động học
	



Thứ 2
	HĐ LQVVH
Kể chuyện cho trẻ nghe: Câu chuyện”Chiếc xe tăng làm việc tốt”
	Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương
	HĐPTVĐ
VĐ CB: Chạy theo bóng và bắt bóng
TCVĐ: Ai nhanh hơn
	HĐ PTVĐ
VĐ CB: Bò theo đường zích zắc, ném xa bằng hai tay
	

	
	
Thứ       3
	HĐ KPKH
Khám phá xe tăng 

	HĐLQVCC
Dạy trẻ làm với chữ “ x ”
	HĐ KPXH
Khám phá về thủ đô Hà Nội

	HĐ KPXH
Khám phá về Bác Hồ kính yêu (5E)
	

	
	
Thứ 4
	HĐ TẠO HÌNH
Làm xe tăng

	HĐLQVT
Sắp xếp 3 đối tượng theo thứ tự về kích thước

	HĐ ÂN
Dạy hát: Yêu Hà Nội (Hoàng Hải)
Nghe hát:  Hà Nội mến yêu của em (Bùi Anh Tú)
Trò chơi: Ai nhanh nhất
	HĐ TẠO HÌNH
Làm khung ảnh Bác (EDP)

	

	
	
Thứ 5
	HĐ PTVĐ
VĐCB: Bật qua 4 -5 vòng, lăn bóng 4 m

	Nghỉ 30/4 – 1/5
	HĐ TẠO HÌNH
Làm mô hình Lăng Bác Hồ 

	HĐ ÂM NHẠC
Hát và VĐ: Nhớ ơn Bác (Phan Huỳnh Điểu)
Nghe hát: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh – Phong Nhã
Trò chơi: Những nốt nhạc vui
	

	
	
Thứ 6
	HĐ ÂM NHẠC
Hát và vđ: Chú bộ đội (Hoàng Hà)
Nghe hát: Năm anh em trên một chuyến xe tăng (Doãn Nho)
TC: Ai nhanh nhất 
	Nghỉ 30/4 – 1/5
	 HĐ LQVH
Kể chuyện cho trẻ nghe: Sự tích Hồ Gươm (Nguyễn Đình Thi)
	HĐ LQVH
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa)


	

	












Hoạt động ngoài trời







	


Thứ 2
	HĐCCĐ: Xếp hình xe tăng từ lá cây
TCVĐ: kéo co, nu na nu nống
 CTD: Góc thư viện.

	


   Nghỉ 
	HĐCCĐ: Xếp cành cây khô thành hình Lăng Bác Hồ
HĐTT: “Chuyền lá về tổ”, “Kết bạn”		    Chơi TD: Vẽ phấn, Chơi với bóng, vòng, lá cây.

	HĐCCĐ: QS vườn hoa 
HĐTT: Mèo đuổi chuột, tung bóng
Chơi TD: ĐCNT, chăm sóc vườn hoa
	

	
	



Thứ 3
	HĐCCĐ: Thí nghiệm xe chạy nhanh trên đường nào ( thí nghiệm lực ma sát)
HĐTT: TC Mèo đuổi chuột, oẳn tù tì
Chơi TD: Giao lưu bóng đá

	HĐCCĐ: QS xe tăng (sản phẩm EDP đã làm trưng bày khu triển lãm)
    HĐTT: TC nu na nu nống, kéo vòng dây
    Chơi TD: Phấn, vòng, lá cây và đồ chơi ngoài trời…
ấn
	HĐCCĐ: TN “ Không khí có trong chai”
HĐTT: trồng nụ trồng hoa, mèo đuổi.
Chơi TD:  Bé chơi với cát nước
	HĐCCĐ: Thí nghiệm không khí có sức cản
HĐTT:  Chi chi chành chành, bịt mắt bắt dê
Chơi TD:   Khu cát nước, bóng, vòng
	

	
	


Thứ4
	HĐCCĐ: In hình xe tăng trên cát
HĐTT: cướp cờ, lộn cầu vòng.
Chơi TD: phòng âm nhạc

	HĐCCĐ: Xếp đường cho xe tăng chạy
    HĐTT: Xe tăng vượt chướng ngại vật, rồng rắn lên mây
    Chơi TD: Đồ chơi ngoài trời…

	HĐCCĐ: Hướng dẫn trẻ xếp chùa một cột bằng lá cây
HĐTT:   Cướp cờ, mèo đuổi chuột.
Chơi tự do: Chơi với hột hạt, lá cây, phấn, vòng,...
	HĐCCĐ: Quan sát cây sấu
HĐTT: kéo co, lộn cầu vồng
Chơi TD:  Phấn, vòng, lá cây và đồ chơi ngoài trời…
	

	
	




Thứ 5


	HĐCCĐ:QS bầu trời
HĐTT:TC lộn cầu vồng, kéo co Chơi TD: Phấn, vòng, lá cây và đồ chơi ngoài trời…

	


       Nghỉ
	HĐCCĐ: Quan sát cây bàng
TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa, mưa to mưa nhỏ
Chơi tự do: Góc Thư viện – Vườn cổ tích

	HĐCCĐ: Làm vòng bằng hoa, lá khô tặng Bác
HĐTT: Truyền tin, rồng rắn lên mây
Chơi TD: Xếp hột hạt, thả thuyền 
	

	
	



Thứ 6
	HĐ giao lưu PTVĐ
- Tập đồng diễn các bài múa, nhảy sôi động
- TCVĐ:  Ném còn, nhảy bao bố, kéo co 
(Giao lưu TCVĐ với lớp 4A1)
	



      Nghỉ
	HĐ GLPTVĐ
- Hát múa tập thể, nhảy erobic
- Tham gia các trò chơi, giao lưu với lớp 4TA3:  Chạy theo bóng và bắt bóng; Kéo co.
	HĐ giao lưu PTVĐ
- Tập các bài PTVĐ, erobic 
- TCVĐ:  Ném xa bằng 2 tay, di chuyển bóng bằng thìa 
- Chơi tự do: Lá cây, phấn  Giao lưu với lớp 4A4)
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	

Thứ 5
	Hoạt động
 trải nghiệm
Làm xe tăng từ lõi giấy vệ sinh

	


	Hoạt động
trải nghiệm
Làm bánh mì bơ sữa
                             
	Hoạt động
 trải nghiệm
Làm sinh tố dưa hấu

	

	





















Hoạt động góc
	Dự kiến nội dung chơi:
1. Góc phân vai: 
- Bán đồ lưu niệm của quê hương Ninh Bình: chiếu cói, mũi cói, túi cói, cơm cháy…., làm cơm cuộn(Nhánh 1)
- Nấu ăn: tạo hình xôi cốm bằng khuôn ben tô. Bán một số món ăn nổi tiếng của Hà Nội: Cốm, ô mai, bưởi diễn…(Nhánh 2)
- Bán hàng: nước giải khát ( pha siro dâu mix thạch ca cao, trà tắc). Bán đồ lưu niệm (Nhánh 3)
- Cửa hàng bán hoa sen. Cắm hoa dâng Bác (Nhánh 4)
a. Yêu cầu:
- S ( Khoa học): Trẻ biết cách đi chợ, biết thực hiện một số công việc nấu ăn
+ Trẻ biết các nguyên liệu để tạo ra món ăn
+ Trẻ biết cách làm món salat hoa quả, siro dâu mix thạch ca cao, xôi cốm, cơm cuộn
+ Trẻ biết niềm nở mời khách
+ Trẻ biết cắm hoa
- T ( Công nghệ): Trẻ sử dụng dụng cụ: dao, thớt, nồi, khuôn beto, kéo… để chế biến món ăn, cắm hoa
- E ( Kỹ thuật): Trẻ thực hiện được quy trình làm món salat hoa quả, tạo hình xôi cốm, cắm lẵng hoa
+ Trẻ thực hiện các công việc của cô bán hàng
- A ( Nghệ thuật): 
+ Trẻ cắm lẵng hoa chắc chắn, đẹp
+Trẻ trang trí, bày thức ăn, nước uống  ra bàn đẹp mắt.
+ Giáo dục trẻ dinh dưỡng sức khỏe qua việc nấu các món ăn.
+ Giáo dục trẻ biết đoàn kết trong khi chơi, rèn tính độc lập, tự cất đồ chơi đúng nơi quy định sau khi chơi.
b. Chuẩn bị
- Đồ chơi nấu ăn, bàn ghế, tạp dề  các nguyên vật liệu rau, củ quả, siro dâu, thạch ca cao, xôi cốm, cơm, rong biển, trứng rán…. 
- Hoa, lẵng đựng hoa, xốp cắm hoa, kéo
c. Cách chơi: 
- Trẻ phân vai chơi bán hàng, bán hàng lưu niệm…
- Trẻ chơi nấu ăn, tự phân công nhiệm vụ, bạn đi chợ, bạn nấu , bạn bầy món ăn, pha nước giải khát...
- Trẻ cắm hoa thành lẵng
- Quá trình chơi thể hiện mối quan hệ chơi, giao tiếp giữa các vai chơi, nhóm chơi.
2. Góc xây dựng:
- Xây công viên Ninh Bình, lắp ghép đồ chơi trong công viên như: đu quay, cầu trượt…(Nhánh 1)
- Xây bảo tàng quân sự  (Nhánh 2)
- Xây Hồ Gươm, lắp ghép tháp Rùa (Nhánh 3)
- Xây dựng lăng Bác, lắp ghép Lăng Bác (Nhánh 4)
a. Yêu cầu:
+ S (Khoa học): Trẻ biết khuôn viên của lăng Bác, công viên Ninh Bình, Tháp Rùa Hồ Gươm, bảo tàng quân sự
+ T (Công nghệ): Sử dụng các dụng cụ để xây dựng Lăng Bác, công viên Ninh Bình,bảo tàng quân sự, công viên Ninh Bình( bay, xô, ô tô chở gạch….)
+ E ( Kỹ thuật): Trẻ biết quy trình xây dựng khuôn viên lăng Bác, công viên Ninh Bình, Tháp Rùa, bảo tàng quân sự
+ M ( Toán): Trẻ biết xếp tương ứng 1 - 1 xếp chồng, xếp cạnh các viên gạch
+ A ( Nghệ thuật):
Tạo ra khuôn viên lăng Bác, công viên Ninh Bình, bảo tàng quân sự, Tháp Rùa hồ Gươm đẹp mắt.
GD trẻ yêu quê hương, đất nước
GD trẻ không tranh giành đồ chơi của bạn, tính kiên trì, tỉ mỉ, làm việc có tính trật tự.
b. Chuẩn bị:
- Bản thiết kế bộ đồ dùng để xây dựng  bay, quần áo công nhân …. 
c. Cách chơi: 
- Trẻ biết phối hợp cùng nhau để xây lăng Bác, công viên Ninh Bình, bảo tàng quân sự, hồ Gươm đẹp sáng tạo
- Dùng gạch để xây hàng rào, khối gỗ để lắp ghép Lăng Bác, Tháp Rùa hồ Gươm, bảo tàng quân sự, bộ đồ lắp ghép để lắp ghép đu quay, cầu trượt….
3. Góc tạo hình: 
- Tô màu các địa danh nổi tiếng của Ninh Bình,  Làm bức tranh quê hương bằng các nguyên liệu TN, làm túi cói (Nhánh 1)
- Tô màu xe tăng, cắt dán lá cờ (Nhánh 2)
- Tô màu các địa danh nổi tiếng của Hà Nội, làm Tháp Rùa từ hột hạt (Nhánh 3)
-  Trang trí khung ảnh Bác Hồ, tô màu các địa danh gắn liền với Bác (Nhánh 4)
a. Yêu cầu 
+ T (Công nghệ): Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để trang trí khung ảnh Bác Hồ, làm lá cờ, tranh Tháp Rùa, làm túi cói
+ E (Kỹ thuật): Trẻ biết các bước làm ra khung ảnh Bác, lá cờ, tranh Tháp Rùa đẹp, túi cói
+ A ( Nghệ thuật):
Trẻ biết tạo ra ảnh Bác, lá cờ, tranh hồ Gươm, túi cói, bức tranh quê hương đẹp
Phát triển khả năng thẩm mĩ cho trẻ.
GD trẻ biết giữ gìn và trân trọng sản phẩm của mình.
b. Chuẩn bị:
Mầu vẽ, tranh vẽ, giấy A4, giấy thủ công, bàn, ghế, hột hạt, dây cói, que kem, ống hút, dập hoa…
 c. Cách chơi: 
- Trẻ biết làm tranh bố trí sắp xếp hài hòa cân đối…
- Cho trẻ làm ảnh Bác, lá cờ  từ bìa màu, tranh tháp  Rùa hồ Gươm bằng hột hạt
Trẻ nêu ý tưởng làm khung ảnh Bác, lá cờ, tranh tháp Rùa hồ Gươm, túi cói
Bàn bạc vẽ bản thiết kế
Trẻ thực hành làm khung ảnh Bác, lá cờ, túi cói
Nhận xét, nêu cải tiến nếu có
4. Góc học tập: 
- Xem tranh ảnh về cảnh đẹp Ninh Bình, một số ngày lễ lớn của quê hương Ninh Bình, chơi với thẻ chữ cái: Đồ chữ, in chữ, xếp chữ sáng tạo với nguyên liệu khác nhau. Toán:  Sắp xếp các đối tượng theo thứ tự về kích thước: cao – thấp  (Nhánh 1)
- Xem tranh về Xe tăng, chiến thắng Điện Biên Phủ, Dinh Độc Lập, Xếp chữ cái bằng hột hạt: v, r, ; Toán:  Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 ( Nhánh 2).
- Xem tranh ảnh về danh lam thắng cảnh, món ăn nổi tiếng của Thủ Đô Hà Nội,  làm album về Hà Nội,  kể chuyện: Sự tích hồ Gươm; Toán:  xếp hột hạt tạo thành số: 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Nhánh 3).
- Xem tranh ảnh về các địa danh gắn liền với Bác, Sắp xếp theo quy tắc: 1 – 2 – 1, viết chữ cái trên nền cát (Nhánh 4)
a. Yêu cầu: 
- S (Khoa học):
+ Trẻ biết một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội, Ninh Bình
+ Trẻ biết tình cảm của Bác Hồ dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng
+ Trẻ biết ý nghĩa của ngày 30/4
+ Trẻ biết sắp xếp các đối tượng theo thứ tự về kích thước
+ Trẻ biết đếm đối tượng trong phạm vi 10
+ Trẻ biết xếp hột hạt tạo thành số: 0, 1, 2, 3, 4, 5
+ Trẻ biết sắp xếp theo quy tắc: 1 – 2 - 1
+ Trẻ biết xếp chữ cái v, r bằng hột hạt, biết in, đồ chữ, xếp chữ sáng tạo.
- T ( Công nghệ):
+ Trẻ biết cách sử dụng các đồ dùng dụng cụ để tìm hiểu về Hà Nội, quê hương Ninh Bình, Bác Hồ, chiến thắng Điện Biên Phủ
- A ( Nhệ thuật): Giáo dục trẻ ý thức chơi gọn gàng, biết cất cẩn thận sau khi chơi, không gây ồn ào ở góc chơi.
Giáo dục trẻ yêu quê hương – đất nước
- M ( Toán): Trẻ biết so sánh các đối tượng theo kích thước: cao – thấp, to – nhỏ, đếm các đối tượng trong phạm vi 10, sử dụng bàn tính để học toán.
b. Chuẩn bị:
+ Tranh minh họa câu chuyện: Sự tích Hồ Gươm
+ Tranh ảnh về các địa danh nổi tiếng, các món ăn, đặc sản của thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, chiến thắng Điện Biên Phủ
+ Tranh ảnh về Bác Hồ
+ Các lá cờ có kích thước khác nhau
+ Bàn tính
c. Cách chơi: 
+ Cô hướng dẫn và cùng trò chuyện với trẻ về các địa danh nổi tiếng: vẻ đẹp, địa điểm, cách giữ gìn vẻ đẹp của các địa danh,  1 số ngày lễ lớn của Hà Nội; 1 số đặc sản của Hà Nội, Ninh Bình, chiến thắng Điện Biên Phủ…
+ Trẻ tích vào bảng ghi chép
+ Trẻ xem tranh và trò chuyện về tình cảm của Bác Hồ với các cháu thiếu niên nhi đồng.
+ Cô hướng dẫn trẻ sắp xếp các lá cờ theo thứ tự từ to đến bé, cao đến thấp
+ Trẻ đếm các đối tượng trong phạm vi 10, trẻ sử dụng hột hạt tạo thành chữ số, trẻ sắp xếp theo quy tắc 1-2-1
+ Trẻ in chữ, đồ chữ, xếp chữ
5. Góc âm nhạc: 
+ Hát, vận động theo nhạc những bài hát về quê hương (Nhánh 1)
+ Hát, vận động theo nhạc những bài hát về các chú bộ đội (Nhánh 2)
+ Hát, vận động theo nhạc những bài hát về Hà Nội (Nhánh 3)
+ Hát, vận động theo nhạc những bài hát về Bác Hồ (Nhánh 4)
a. Yêu cầu:
- Trẻ thuộc các bài hát về Hà Nội, quê hương, Bác Hồ
- Biết vận động theo giai điệu các bài hát về  Hà nội, quê hương, Bác Hồ 
- Trẻ mạnh dạn tự tin khi lên biểu diễn văn nghệ
b. Chuẩn bị:
- Đàn, sắc xô, phách tre
c. Cách chơi:
- Trẻ về góc chơi tự lấy đồ dùng ra hoạt động
- Cô hỏi trẻ: + Cháu đang hát bài gì?
                    + Bài đó nói về gì?
                    + Cháu sử dụng các dụng cụ âm nhạc gì để biểu diễn?                                                    

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. 
- Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi bẩn.Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi, bẩn 
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại
	

	









Hoạt động chiều 
	

Thứ 2
	-  HD trẻ lắp ghép xe tăng từ khối gỗ và lego
-  Học tiếng anh qua phần mềm Kidmas: tank (xe tăng)
	



    Nghỉ
	- Đọc thơ cho trẻ nghe: Em yêu Hà Nội
- Thực hiện vở bé với 5 điều Bác Hồ dạy
 
	- Thực hiện vở bé với 5 điều Bác dạy: Nhớ ơn Bác (Trang 23)
- Chơi tự do
	

	
	

Thứ 3
	-  Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài: Let's sing dog
- Chơi TD
	- Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài 
- Chơi TD

	- Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài: Let's chant  six, seven, eight, nine, ten
- Chơi TD

	- Thực hiện vở bé  LQCC: chữ v
- Chơi tự do 
	

	
	



Thứ 4
	-  Thực hiện vở  toán: Nhận biết số thứ tự 
-  Hướng dẫn trẻ TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

	-  Nghe và hát Quốc ca
- Đóng dự án 
“Xe tăng”
	- Thực hiện vở tạo hình: In bức tranh đêm pháo hoa bằng tăm bông
- Học tiếng anh qua phần mềm Kidmas: capital
	- Đọc bài thơ: Hoa quanh Lăng Bác  (Nguyễn Bao)
- Chơi tự do
	

	
	
Thứ 5
	- Chơi ở các góc
- Rèn nề nếp thói quen


	    
    
      Nghỉ
	- Xếp chữ cái: v, r, s,x bằng hột hạt
- Chơi tự do
	- Thực hiện vở  tạo hình (Trang 27): Vẽ dây cờ
- Chơi TD ở các góc
	

	
	
Thứ 6
	- Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan


	 

     Nghỉ
	- Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	 - Học tiếng có yếu tố nước ngoài:
[bookmark: _Hlk195972359]Transports
- Nêu gương bé ngoan
- Biểu diễn văn nghệ


	

	Trả trẻ 
	
	- Trước khi trẻ ra về cô cho trẻ xem video về ATGT: Cùng chơi trốn tìm, Đội mũ bảo hiểm
- Tổ chức các trò chơi nhẹ nhàng
- Dặn dò giao tiếp với phụ huynh khi trả trẻ
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